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I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá kiến thức HS nắm được trong quá trình học từ tiết 37 đến tiết 51: về máy biến thế, truyền tải điện năng đi xa, hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Phát huy năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán liên quan đến các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong khi làm bài. Chăm chỉ, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
 - Trắc nghiệm 8 câu, tự luận 2 câu
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
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	TL
	TN
	TL
	TN
	TN
	TL
	TN
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	ND1: truyền tải điện, máy biến thế.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	ND2: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	ND3:
 Thấu kính hội tụ
	3
	
	
	1
	
	1
	
	
	4

	ND4: Thấu kính phân kì
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	2

	Tổng số câu
	7
	
	2
	1
	
	
	10

	Tổng điểm
	4,5
	
	2,5
	3
	
	
	10

	Tỉ lệ %
	45%
	2,5%
	30%
	
	
	100%



V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	ND1: truyền tải điện, máy biến thế.
	- Truyền tải điện đi xa
- Máy biến thế.
	Nhận biết: Biết tác dụng máy biến thế
Thông hiểu: Hiểu được quan hệ giữa công suất hao phí và R

	1
	1
	
	
	



2

	ND2: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	Nhận biết:
Biết hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	2
	 
	 
	
	



2






	ND3:
 Thấu kính hội tụ
	- Thấu kính hội tụ
- Ảnh của thấu kính hội tụ.

	Vận dụng: tính được k/c ảnh tới thấu kính, chiều cao của ảnh 
	3
	
	1
	
	


    4

	ND4: Thấu kính phân kì
	- Thấu kính phân kỳ.
- Ảnh của thấu kính phân kỳ.

	Thông hiểu:
Cách dựng ảnh và chứng tỏ ảnh thuộc f 
	1
	1
	
	
	

   2

	SỐ CÂU
	7
	2
	1
	
	10

	SỐ ĐIỂM
	4,5
	2,5
	3,0
	
	10

	TỈ LỆ %
	45%
	25%
	30%
	
	100%



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2  - MÔN VẬT LÍ 9 
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
I/ Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng :  
Câu 1 : Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:
1. Tăng 2 lần				B.Tăng 4 lần	
C. Giảm 2 lần				D. Không tăng, không giảm
Câu 2: Máy biến thế dùng để:
1. Giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi
1. Giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi
1. Làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện
1. Làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế
Câu 3: Ảnh của một vật sáng đặt vuông góc với trục chính ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:
1. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật
1. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật
1. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật
1. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
Câu 4: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng?
1. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng
1. Khi góc tới giảm thì góc khúc xạ cũng giảm
1. Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng giảm (tăng)
1. Cả A, B đều đúng
Câu 5: Ảnh của một vật sáng đặt vuông góc với trục chính nằm ngoài tiêu cự của thấu kính hội tụ là:
1. Là ảnh thật, cùng chiều
1. Là ảnh ảo, ngược chiều
1. Là ảnh thật, ngược chiều
1. Là ảnh ảo, cùng chiều
Câu 6: Vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ sẽ cho ảnh như thế nào?
1. Nhỏ hơn vật, là ảnh thật, cùng chiều với vật
1. Nhỏ hơn vật, là ảnh ảo, cùng chiều với vật
1. Nhỏ hơn vật, là ảnh thật, ngược chiều với vật
1. Nhỏ hơn vật, là ảnh ảo, ngược chiều với vật
Câu 7: Hãy ghép mỗi thành phần 1, 2, 3 … với một thành phần a, b, c … để thành 1 câu  đúng.
a) 
	1. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì
2. Khi tia sáng truyền từ nước ra không khí thì
3. Mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến
4. Khi góc tới bằng 0o
	a. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới
b. Góc khúc xạ bằng góc tới
c. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
d. Tia khúc xạ trùng với pháp tuyến
e. Được gọi là mặt phẳng tới.



b) ………………………………………………………………………….
	1. Thấu kính hội tụ có
2. Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho
3. Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho
4. Thấu kính phân kỳ có
	a. Chùm tia ló đi qua tiêu điểm của thấu kính
b. Chùm tia ló có đường kéo dài đều đi qua tiêu điểm của thấu kính
c. Chùm tia ló đi thẳng
d. Phần rìa mỏng hơn phần giữa
e. Phần rìa dày hơn phần giữa


II. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 1:(2 điểm) Hãy nêu cách dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kỳ, biết AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. Và hãy chứng tỏ ảnh của AB luôn nằm trong khoảng tiêu cự.
Câu 2:(3 điểm) Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính (A thuộc trục chính) của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm và cách thấu kính 10cm.
a. Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính? Biết vật 8mm.
b. Ảnh này có đặc điểm gì?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm)
 Mỗi ý đúng 0,5 điểm
 	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	D
	A
	C
	C
	B


Câu 7: 2đ
II. TỰ LUẬN: 
Câu 1: 2 điểm 
Vẽ và dựng ảnh đúng: 1 đ

F
O
A’
I


F’
B’
A
B





Chứng tỏ được ảnh luôn trong f: 1 đ

Câu 2: 3 điểm. 
a. Vẽ đúng: 1đ
[image: ]
 Tính đúng: 1,5
Ta có:[image: ]F'A'B'       [image: ]F'OIS

Có: [image: ]  [image: ] [image: ] (1)
[image: ]OA'B'       [image: ]OABS

[image: ] => A’B’/AB = OA’/OA (2)
Từ (1) và (2) ta có:
OA.(OA’ + OF’ )= OA’.OF’
 10(OA’ + 15) = 15.OA’
=> 5.OA’ = 150 => OA’ = 30 cm.
Thay OA’ = 30 cm vào (2) ta được: A’B’ = 2,4cm
b. Nêu đúng tính chất ảnh 0,5 đ: Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.


Phú Đông, ngày 10 tháng 3 năm 2023

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
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